
BẢNG BÁO GIÁ  CỬA CUỐN CÔNG NGHỆ ĐỨC

( Bảng giá dưới đây chỉ áp dụng cho đại lý giao hàng, không lắp đặt trên toàn quốc)

Áp dụng từ ngày 01/06/2021 đến khi có bảng giá mới. Bảng giá này thay thế cho các bảng giá trước đây.

STT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP hình ảnh
T. lượng

 (± 8%)
GIÁ  trên 9m2

1

Cửa cuốn Nan  không khe thoáng, màu 

sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp bản 76 có 

dây inox  ,trục ống kẽm 114 dày 1,8 ly 

.Vòng nhụa trắng cao cấp ,con lăn nhựa 

đầu ray,ty đồng cảm ứng lá đáy

HUYT

A

HTD 

75

6.5kg/m
2 1,175,000    

2

Cửa cuốn Nan 2 chân 1vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly , màu 

sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp bản 76 có 

dây inox  ,trục ống kẽm 114 dày 1,8 ly 

.Vòng nhụa trắng cao cấp ,con lăn nhựa 

đầu ray,ty đồng cảm ứng lá đáy

HUYT

A

HTD 

66

8kg/m
2 1,512,500    

3

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly  , 

màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp bản 76 

có dây inox  ,trục ống kẽm 114 dày 1,8 

ly .Vòng nhụa trắng cao cấp ,con lăn 

nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng lá đáy

HUYT

A

 HTD 

51

8.8kg/m
2 1,587,500    

4

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly tới 

1,2 ly, màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp 

bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 114 

dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A 

HTD 

54R

11kg/m
2 1,862,500    
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5

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly2 , 

màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp bản 76 

có dây inox  ,trục ống kẽm 114 dày 1,8 

ly .Vòng nhụa trắng cao cấp ,con lăn 

nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng lá đáy

HUYT

A

HTD 

76

10kg/m² 1,725,000    

6

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly , màu 

sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp bản 76 có 

dây inox  ,trục ống kẽm 114 dày 1,8 ly 

.Vòng nhụa trắng cao cấp ,con lăn nhựa 

đầu ray,ty đồng cảm ứng lá đáy

HUYT

A

HTD 

53ST

16kg/m
2 2,362,500    

7

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly tới 

1,2 ly, màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp 

bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 114 

dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A

HTD 

101R

10kg/m
2 1,725,000    

8

Cửa cuốn Nan4 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly tới 

1,2 ly, màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp 

bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 114 

dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A

HTD 

4C2

11kg/m
2 1,750,000    

9

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly2 tới 

1,4 ly, màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp 

bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 114 

dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A

HTD 

122R

12.6kg/m
2 1,962,500    

10

  Cửa cuốn Nan8 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, màu sắc: cafe + 

vàng kem, bản 60+20,móc dà 1ly tới 1,2 

ly, ,Rày hộp 4 lớp bản 76 có dây inox  

,trục ống kẽm 114 dày 1,8 ly .Vòng 

nhụa trắng cao cấp ,con lăn nhựa đầu 

ray,ty đồng cảm ứng lá đáy          

HUYT

A

HTD 

8C2

13.2kg/m
2 2,062,500    

11

Nan 2 chân 2 vít+ ron giảm chấn, có 

khe thoáng, móc dày 1.4 - 2.2mm, màu 

sắc: ghi sần, vàng kem, cafe, bản 50,Rày 

hộp 76            

HUYT

A

HTD 

145R

14.8kg/m
2 2,237,500    
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  Cửa cuốn Nan4 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, màu sắc: cafe + 

vàng kem,,móc dà 1ly tới 1,2 ly, ,Rày 

hộp 4 lớp bản 76 có dây inox  ,trục ống 

kẽm 114 dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng 

cao cấp ,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng 

cảm ứng lá đáy          

HUYT

A

HTD 

S63

16.3kg/m
2 2,325,000    

13

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly tới 

1,2 ly, màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp 

bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 114 

dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A

HDT 

SP1

16.5kg/m
2 2,512,500    

14

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly tới 

1,2 ly, màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp 

bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 114 

dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A 

HTD 

522A

8.8kg/m
2 1,437,500    

15

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly tới 

1,2 ly, màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp 

bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 114 

dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A 

HTD 

522

10kg/m
2 1,562,500    

16

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly tới 

1,2 ly, màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp 

bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 114 

dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A 

HTD 

142

9.8kg/m
2 1,525,000    

17

2 chân 2 vít ,3 thanh ngang chịu lực, 

ron giảm chấn, màu  ghi sần và caphe 

.móc dày 1.2li vai và chân chịu lực 

1.2li, màu sắc: ghi sần, cafe,Rày hộp 

76

HUYT

A 

HTD 

360

10.6kg/m² 1,612,500    

18

2 chân 2 vít 3 thanh ngang chịu lực, 

ron giảm chấn khe thoáng ovan màu 

ghi, kem sần. Móc dày 1.2li vai và 

chân chịu lực 1.35li, màu sắc: ghi sần, 

kem sần,Rày hộp 76

HUYT

A 

HTD 

411

11.5kg/m
2 1,712,500    



19

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly tới 

1,2 ly, màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp 

bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 114 

dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A 

HTD 

450

13kg/m
2 1,875,000    

20

2 chân 2 vít thanh ngang chịu lực, ron 

giảm chấn màu ghi sần khe thoáng 

ovan móc dày 1.4li chân và vai chịu 

lực 1.5li. Màu sắc: ghi sần,

 Rày hộp 76

HUYT

A 

HTD 

668

14.5kg/m
2 2,025,000    

21

Nan kép 2 chân, 2 vít 3 thanh chữ K + 

thanh chịu lực . Siêu thoáng- màu 

vàng kem café, Khe thoáng hình ovan 

lớn móc dày 1.6li vai chân chịu lực 

1.7li.màu sắc: vàng kem + cafe,Rày 

hộp 76

HUYT

A

HTD 

K589

14.7kg/m
2 2,075,000    

22

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: tới 1,5 ly, 

màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp bản 76 

có dây inox  ,trục ống kẽm 114 dày 1,8 

ly .Vòng nhụa trắng cao cấp ,con lăn 

nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng lá đáy

HUYT

A 

HTD 

780SD

16kg/m
2 2,287,500    

23

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly tới 

1,2 ly, màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp 

bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 114 

dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A 

HTD 

501R

8.6kg/m
2 1,500,000    

24

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly tới 

1,2 ly, màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp 

bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 114 

dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A 

HTD 

502S

10kg/m
2 1,662,500    

25

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly tới 

1,2 ly, màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp 

bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 114 

dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A 

HTD 

503

11kg/m
2 1,800,000    



26

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày: 1ly2 tới 

1,4 ly, màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp 

bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 114 

dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A 

HTD 

504

13.5kg/m
2 2,087,500    

27

Cửa cuốn Nan 2 chân2vít,Ron giảm 

chấn, có khe thoáng, móc dày:tới 1,6 ly, 

màu sắc: ghi sần,Rày hộp 4 lớp bản 76 

có dây inox  ,trục ống kẽm 114 dày 1,8 

ly .Vòng nhụa trắng cao cấp ,con lăn 

nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng lá đáy

HUYT

A

HTD 

ST50

15kg/m
2 2,325,000    

28

Lá kép, 2 chân dày 2 vít,siêu thoáng, có 

ron giảm chấn, màu ghi sần. Móc dày 

1.6mm, vai và chân chịu lực 1.5 - 

2.40mm, màu sắc: café + kem,Rày hộp 4 

lớp bản 76 có dây inox  ,trục ống kẽm 

114 dày 1,8 ly .Vòng nhụa trắng cao cấp 

,con lăn nhựa đầu ray,ty đồng cảm ứng 

lá đáy

HUYT

A

HTD 

ST5030

12.8kg/m
2 2,137,500    

*Bảng giá bao công vận chuyển tới đại lý trong phạm vi nội thành TP.HCM, trường hợp ở tỉnh bao xe tới chành.

*Vui lòng liên hệ c.ty để có giá tốt nhất Mọi chi tiết xin liên hệ hotline:0913.442.559(Mr Thành)-0909.532.559(Tuyết)

Sự hài lòng của Quý  Khách Hàng là phương châm hoạt động của công ty chúng tôi

Ngày 01 tháng 06 năm 2021














